
LỊCH PHÂN CÔNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022 
Ngày bắt đầu học kỳ: 09/08/2021 (Tuần 1) 

HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 

NGUYỄN VĂN THÁI 

ĐT:  0913.184.939 

MSCB: 727 

Email: vanthai@ctu.edu.vn 

Sáng 

CL3 02 
Sân CL1 

 
 

 
 
 

(3,4), Bàn BB 
BB1 01 

CL2  05 
Sân CL1 

 
 

(3,4) Sân CL1 
CL1 04 

CL3 07 
Sân CL1 

 
 

(4,5) Sân CL1 
Võ 2  09 

 
 
 
 

(3,4) Sân CL1 
CL3 09 

CL3 03 
Sân CL1 

 
 

(4,5) NTĐ 
Tập giảng 01 

Chiều 

CL2  14 
(6,7) Sân CL1 

 
Sân CL1 
CL2 07 

Sinh lý học 01 
(6,7-201/C2) 

 
Sân CL1 
CL3 04 

Tập giảng 01 
(7,8) NTĐ 

 

BB3 01 
(6,7) NTĐ 

 
Sân CL1 
Võ 2  12 

Sinh lý học L01 
(6,7-103/C2) 

 
Sân CL1 
CL2 18 

CL3 10 
(6,7) Sân CL1 

 
Sân CL1 
CL3 01 

PHAN  VIỆT THÁI 

ĐT : 0903.752.445 

MSCB: 1159 

Email: pvthai@ctu.edu.vn 

Sáng 

CTĐĐ  01 
(1,2,3) NTĐ 

 
 
 
 

BĐ2  07 
Sân BĐ 1 

 
 
 

BĐ1  01 
Sân BĐ 1 

 
 

(3,4) Sân BĐ 1 

BĐ3  04 

BĐ3  02 
Sân BĐ 1 

 
 

(3,4) Sân BĐ 1 

Võ 1  15 

Võ 1   H01 
(Tuần 1-8) 

 
 

Võ 1   H02 
(Tuần 9-15) 

BĐ3  05 
Sân BĐ 1 

 
(3,4) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
Võ 3  23 

Chiều 

Võ 3  09 
(6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 

Sân BĐ 1 

PTBĐ 01 

BĐ3  01 
(6,7) Sân BĐ 1 

 
Sân trước 2- 
NTĐTDTT 
Võ 1  03 

Võ 3  02 
(6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 
 

Võ 3  05 
(6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 

Sân BĐ 1 

BĐ3 03 

Võ 1  16 
(6,7) Sân BĐ 1 

 
 

Sân BĐ 1 

BĐ2 06 

PTBĐ 01 
(7,8,9) Sân BĐ 1 

 
 
 

NGUYỄN VĂN HÒA 

ĐT:  0988.666.601 

MSCB: 1249 

Email: vanhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 3  13 
NTĐ võ 1 

 
 

Võ 3  15 
NTĐ võ 1 

 
(3,4) NTĐ võ 1 

Võ 3  16 

PTTD  01 
NTĐ võ 1 

 
(4,5) NTĐ võ 1 

Teakwondo  01 

Võ 3  14 
NTĐ võ 1 

 
(4,5) NTĐ võ 1 

PTTD  01 

Võ 3  12 
NTĐ võ 1 

 
(3,4,5) NTĐ võ 1 
Teakwondo  01 

Võ 3   H01 
(Tuần 1-8) 

 
(Tuần 9-14) 
Võ 3   H02 

Chiều 

PPNCKH  01 
(6,7-104/NN) 

 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  07 

Võ 3  03 
(6,7) 

NTĐ võ 1 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  04 

Võ 3  08 
(6,7) NTĐ võ 1 

 
 
 

Võ 3  24 
(6,7) NTĐ võ 1 

 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  06 

 
 
 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  11 

Võ 3  03 
(6,7) NTĐ võ 1 

 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  01 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÊ BÁ TƯỜNG 

ĐT:0828.956.562 

MSCB: 1309 

Email: lbtuong@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 1  09 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 

 

Sinh cơ  L01 
(205/C2) 

 
 
 

 

Võ 1  04 
Sân sau 1- NTĐ TDTT 

 
 

 

Võ 1  02 
Sân sau 1- NTĐ TDTT 

 
 

(3,4) Sân sau 1- NTĐ TDTT 
Võ 1  13 

BC 3  19 
Sân BC 2-Sau NTĐ  

 
 
(3,4) Sân BC 2-Sau NTĐ  

BC 2  30 

Võ 1  11 
Sân sau 1- NTĐ TDTT 

 
(3,4) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
Võ 1  26 

Chiều 

 
 
 
 
 

Sân BC 2-Sau NTĐ  
BC2  28 

Võ 1  08 
 (6,7) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
 

Sân sau 1- NTĐ TDTT 

Võ 1  12 

Đo lường  L01  
(6,7,8-209/C2) 

 
 

 

Võ 1  25 
(6,7) Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 
Sân sau 1- NTĐ TDTT 

Võ 1  14 

Võ 3  10 
(6,7) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
 
 

Sân BC 2-Sau NTĐ  
BC3  17 

Võ 1  27 
(6,7) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
 

Sân sau 1- NTĐ 
TDTT 

Võ 1  10 

 

NGUYỄN HOÀNG  KHOA 

ĐT:  0983.700.565 

MSCB: 1310 

Email: nhkhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 

BL  04 
HB. N.Long 

 
 

BL  05 
HB. N.Long 

 
(4,5) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
Võ 2  05 

BL  01 
HB. N.Long 

 
 

(4,5) Sân sau 2- NTĐ TDTT 
Võ 3  21 

BL  02 
HB. N.Long 

 
 
 

BL  03 
HB. N.Long 

 
(4,5) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
Võ 3  22 

Võ 1  20 
Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 

Chiều 

Võ 1  17 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 2  08 

Võ 2  01 
(6,7) Sân sau 2- 

NTĐ TDTT 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 1  18 

Võ 2  06 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 
 

Võ 1  19 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 

Sân sau 2- NTĐ TDTT 
Võ 2  02 

Võ 2  03 
(6,7) Sân sau 2- 

NTĐ TDTT 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 2  04 

 
 
 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 2  07 

ĐẶNG THỊ KIM QUYÊN 

  ĐT:  0363.165.289 

MSCB: 1380 

Email: dtkquyen@ctu.edu.vn 

Sáng 

CV3 11 
(112/B1) 

 
 

 

CV3  12 
(112/B1) 

 
 

 
CV3  09 

(3,4-112/B1) 

CV3 13 
(113/B1) 

 
 
 

CV3  14 
(3,4-112/B1) 

CV3 06 
(113/B1) 

 
 

 
Bóng ném  01 

(3,4,5) 

CV3 07 
(112/B1) 

 
 
 

CV3  08 
(3,4-112/B1) 

CV1  07 
(112/B1) 

 
 

 
CV1  08 

(3,4-112/B1) 

Chiều 

CV3  03 
 (6,7-112/B1) 

 
 

(112/B1) 

CV3  05 

CV3 01 
 (6,7-112/B1) 

 
 

(112/B1) 

CV3 02 

CV2  03 
 (6,7-112/B1) 

 
 

CV3 04 
 (6,7-113/B1) 

 
 

(112/B1) 

CV2 04 

 
 
 
 

Sân BC 1-Sau NTĐ  
BC1  12 

 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TỐNG LÊ MINH 

ĐT:  0913.142.429 

MSCB: 1620 

Email: tlminh@ctu.edu.vn 

Sáng 

ĐK1  06 
Sân ĐK 2 

 
 
 

(3,4,5-102/B1) 
PTĐK   B01 

Võ 1   H03 
(Tuần 1-8) 

 
 

Võ 1   H04 
(Tuần 9-15) 

PTĐK   B01 
(1,2,3-104/AB1) 

 
 
 

(4,5) Sân ĐK 2 
ĐK1  04 

Võ 2  23 
Sân sau 5- NTĐTDTT  

 
 

(3,4) Sân ĐK 2 
ĐK1  05 

Võ 2  25 
Sân sau 5- NTĐTDTT 

 
 

(3,4) Sân sau 5- 
NTĐTDTT  
Võ 2  22 

ĐK1  03 
Sân ĐK 2 

 
 

 (3,4) Sân sau 5- 
NTĐTDTT 
 Võ 2  24 

Chiều 

Võ 1  01 
(6,7) Sân sau 5- 

NTĐTDTT 
 
 

Sân sau 5- NTĐTDTT 
Võ 1  07 

Võ 2  11 
(6,7) Sân sau 5- 

NTĐTDTT 
 

Sân sau 5- 
NTĐTDTT 
Võ 2  13 

Võ 1  05 
(6,7) Sân sau 5- NTĐTDTT 

 
 
 

Võ 2  10 
(6,7) Sân sau 5- NTĐTDTT 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sân sau 5- NTĐTDTT 
Võ 2  14 

Võ 1  06 
(6,7) Sân sau 5- 

NTĐTDTT 
 
 

Sân ĐK 2 
ĐK3  04 

CHÂU ĐỨC THÀNH 

ĐT:  0913.987.774 

MSCB: 1621 

Email: cdthanh@ctu.edu.vn 

Sáng 

BĐ1 04 
(Sân BĐ 2) 

 
 

BĐ 2  05 
(Sân BĐ 2) 

 
 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ1  06 

BĐ 2  04 
(Sân BĐ 2) 

 
 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ3  06 

BĐNC3  L01 
(206/C2) 

 
 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ2  03 

BĐNC3  L01 
(110/C2) 

 
 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ1  09 

BĐ2 11 
(Sân BĐ 2) 

 
 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ1  05 

Chiều 

BĐ 2  09 
(6,7),(Sân BĐ 2) 

 
 

(Sân BĐ 2) 

BĐ1 03 

 
 
 
 

(Sân BĐ 2) 

BĐ1 02 

BĐ 2  10 
(6,7), (Sân BĐ 2) 

 
 

CVHT L27 
(T.1,4,9,13-112/B1) 

BĐ 1  07 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 

(Sân BĐ 2) 

BĐ 1  08 

 
 
 
 

(Sân BĐ 2) 

BĐ2 02 

BĐ 3  07 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 

CHÂU HOÀNG  CẦU 

ĐT:  0976.131.517 

MSCB: 1748 

Email: chcau@ctu.edu.vn 

Sáng 

CL2   08 
Sân CL 2 

 
 
 

CL2 01 
Sân CL 2 

 
(3,4) Sân CL 2 

CL2  03 

CL1  08 
Sân CL 2 

 
(3,4) Sân CL 2 

CL1  09 

CL2  16 
Sân CL 2 

 
 

CL2  11 
Sân CL 2 

 
(3,4) Sân CL 2 

CL1  10 

CL2  13 
Sân CL 2 

 
 

Chiều 

CL1  01 
(6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 

CL1 02 

CL1  03 
(6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 

CL2 02 

CL3 05 
(6,7) 

 
CVHT 552 

(T.2,6,10,14-112/B1) 

CL2  04 
(6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 

CL2 10 

CL1  05 
(6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 

CL1 06 

CL1  07 
(6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 

CL2 09 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐOÀN THU  ÁNH ĐIỂM 

ĐT:  0939.116.812 

MSCB: 1883 

Email: dtadiem@ctu.edu.vn 

Sáng 

CV2 07 
(113/B1) 

 
 

CV1  04 
(3,4-112/B1) 

CV2  08 
(113/B1) 

 
 

CV2  09 
(3,4-113/B1) 

CV2 01 
(112/B1) 

 
 

CV2  02 
(3,4-113/B1) 

CV2  13 
(112/B1) 

 
 

CV2  11 
(3,4-112/B1) 

CV1  06 
(113/B1) 

 
 

CV2  10 
(3,4-113/B1) 

CV1 09 
(113/B1) 

 
 

CV1  10 
(3,4-112/B1) 

Chiều 

CV1 01 
 (6,7-113/B1) 

 
 

CV1 02 
(113/B1) 

 
 
 

HB.N.Long 
BL 06 

CV1 03 
 (6,7-113/B1) 

 
 
 
 

CV2  06 
 (6,7-112/B1) 

 
 

CV2 05 
(113/B1) 

CV1 05 
 (6,7-112/B1) 

 
 

CV2 12 
(112/B1) 

CV1 11 
 (6,7-113/B1) 

 
 

CV2 15 
(112/B1) 

LÊ PHƯƠNG HÙNG 

ĐT:  0906.907.868 

MSCB: 2028 

Email: phuonghung@ctu.edu.vn 

 

Sáng 

ĐK3  02 
Sân ĐK 1 

 
 

ĐK2  05 
Sân ĐK 1 

 
 
 

(3,4) Sân ĐK 1 

ĐK3  01 

BC1 07 
Sân BC 1-Sau NTĐ  

 
 
 

(3,4) Sân BC 1-Sau NTĐ  
BC1 01 

BC1 10 
Sân BC 1-Sau NTĐ  

 
 

(3,4) Sân BC 1-Sau NTĐ  

BC1 04 

ĐK3  03 
Sân ĐK 1 

 
 
 

(3,4) Sân ĐK 1 

ĐK1  07 

BC1 06 
Sân BC 1-Sau NTĐ  

 
 

(3,4) Sân BC 1-Sau 
NTĐ  

BC1 05 

Chiều 

ĐK2  06 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK2  07 

ĐK2  01 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK2  02 

ĐK2  08 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

 

ĐK1  01 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK1  02 

ĐK2  03 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK2  04 

 

NGUYỄN THANH LIÊM 

ĐT: 0834.502.323 

MSCB: 2136 

Email: thanhliem@ctu.edu.vn 

Sáng 

BR2  03 
Sân BR 1 

 
 

 

BR1 02  
Sân BR 1 

 
 

(3,4), Sân BC 2 

BC2  17 

BR2 02 
Sân BR 1 

 
 

(3,4), Sân BC 2 

BC2  13 

BCNC1 01 
 
 
 

(3,4), Sân BC 2 
BC3 12 

BCNC1 01 
 
 
 

(3,4), Sân BC 2 
BC3 15 

BC3   H01 
    (Tuần 9-15) 

Chiều 

 
 
 
 

Sân BR 1 
BR1 01 

BC1  14 
 (6,7), Sân BC 2 

 
 

Sân BR 1 

BR2 01 

BC1  16 
(6,7), Sân BC 2 

 
 
 

BC1 15 
(6,7), Sân BC 2 

 
 

Sân BR 1 

BR3 01 

BC2 07 
(6,7), Sân BC 2 

 
 

Sân BR 1 

BR3 02 

BR1  04 
(6,7) Sân BR 1 

 
 
 

BC3 13 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGUYỄN HỮU TRI 

ĐT:  0917.477.613 

MSCB: 2249 

Email: nhtri@ctu.edu.vn 

 

Sáng 

BC1 19 
Sân BC 5 

 
 

 

BC3  03 
Sân BC 5 

 
 

(3,4), Sân BC 5 
BC1  20 

BCNC5  01 
Sân BC NTĐ 

 
 

Lịch sử TT  L01 
(3,4,5-105/C2) 

BC1   17 
Sân BC 5 

 
 

(3,4), Sân BC 5 
BC1  21 

BC1  18 
Sân BC 5 

 
 

 

BCNC5  01 
Sân BC NTĐ 

 
 

 

Chiều 

 
 
 

Sân BC 5 

BC3  14 

 
 
 

Sân BC 5 

BC3  07 

BC1 11 
(6,7) Sân BC 5 

 
CVHT 183 

(T.3,7,11,15-112/B1) 

 
 
 

Sân BC 5 

BC3  18 

BC1  13 
 (6,7) Sân BC 5 

 
Sân BC 5 

BC1 03 

 

ĐÀO VŨ NGUYÊN 

ĐT: 0982.080.001 

MSCB: 2340 

Email: dvnguyen@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 2   H01 
(Tuần 1-8) 

 

BC3 02 
Sân BC 6 

 
 

(3,4) Sân BC 6 
BC1 08 

Võ 2   H02 
(Tuần 1-8) 

 

BC3 09 
Sân BC 6 

 
 

(3,4) Sân BC 6 
BC1 02 

Võ 2   15 
Sân sau 6- NTĐTDTT 

 
 
 

BC3 10 
Sân BC 6 

 
 

Chiều 

BC1  25 
(6,7), Sân BC 6 

 
 

Sân sau 6- NTĐTDTT 
Võ 2   16 

BC1  26 
(6,7), Sân BC 6 

 
 
 

Sân BC 6 
BC3 06 

 BC1  27 
(6,7), Sân BC 6 

 
 

Sân BC 6 
BC3 08 

BC1 09 
(6,7), Sân BC 6 

 
 
 

Sân BC 6 
BC2  06 

BC1  28 
(6,7), Sân BC 6 

 

NGUYỄN LÊ TRƯỜNG SƠN 

ĐT: 0909.573.969 

MSCB: 2732 

Email: nltson@ctu.edu.vn 

Sáng 

BC2 16 
Sân BC 7 

 
 
 

BC2 11 
Sân BC 7 

 
 
 

BC1   H01 
(Tuần 1-8) 

 
BC1   H02 
(Tuần 9-15) 

 
 

BC2 19 
Sân BC 7 

 
 
 

(3,4) Sân BC 7 
BC2 20 

BC2 18 
Sân BC 7 

 
 
 

BR1 03 
Sân BR 2 

 
 
 

(3,4) Sân BC 7 
BC1 29 

Chiều 

BC2 05 
(6,7) Sân BC 7 

 
 

Sân BC 7 
BC2 08 

BC2 01 
(6,7) Sân BC 7 

 
 

Sân BC 7 
BC2 02 

 
 
 

BC2 12 
(6,7) Sân BC 7 

 
 

Sân BC 7 
BC2 14 

BC2 03 
(6,7) Sân BC 7 

 
 

Sân BC 7 
BC2 04 

BC2 09 
(6,7) Sân BC 7 

 
 

Sân BC 7 
BC2 10 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

PHẠM NHƯ HIẾU 

ĐT: 0946.023.027 

MSCB: 2744 

Email: pnhieu@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 2  19 
NTĐ võ 2 

 
 

Võ 2  20 
NTĐ võ 2 

 
 
 

(3,4), NTĐ võ 2 

Võ 1  21 

Võ 2  17 
NTĐ võ 2 

 
 
 

(3,4), NTĐ võ 2 

TDNĐ2 01 

Võ 2  18 
NTĐ võ 2 

 
 
 

(3,4), NTĐ võ 2 

TDNĐ2 02 

TDNĐ3 01 
NTĐ võ 2 

 
 
 

(3,4), NTĐ võ 2 

TDNĐ1 01 

 

Chiều 

Võ 1  22 
(6,7) NTĐ võ 2 

 
 
 
 

NTĐ võ 2 
TDNĐ1   03 

 
 
 
 
 
 

NTĐ võ 2 
TDNĐ1   04 

Võ 1  24 
(6,7) NTĐ võ 2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

NTĐ võ 2 
TDNĐ1   02 

Võ 1  23 
(6,7) 

 
 
 
 

NTĐ võ 2 
TDNĐ3 02 

 

NGUYỄN MINH KHOA 

ĐT: 0945.585.292 

MSCB: 2862 

Email: ngmkhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 

BC3 01 
Sân BC 8 

 

BC3 05 
Sân BC 8 

 
(3,4) Sân BC 8 

BC1 22 

 BC2   H03 
            (Tuần 9-15) 

 

BC1   H03 
(Tuần 1-8) 

 
BC2   H01 
(Tuần 9-15) 

 

Chiều 

 
 
 
 
 

Sân BC 8 

BC3 16 

BC1  23 
 (6,7) Sân BC 8 

 
 
 

Sân BC 8 

BC1 24 

CL2  15 
(6,7) Sân CL 3 

 
 
 

 

CL2 06 
(6,7) Sân CL 3 

 
 
 

Sân BC 8 

BC3  11 

CL3 06 
(6,7) Sân CL 3 

 
 
 

Sân BC 8 

BC3  04  

 

MỜI GIẢNG 

LÊ QUANG ANH 

ĐT:  0913.135.610 

MSCB: 728 

Email: lqanh@ctu.edu.vn 

 

 

Sáng 

 
 

 

 
 
 

 

Võ 3   H03 
          (Tuần 1-8) 

 
Võ 3   H04 

          (Tuần 9-15) 

 
 
 
 

 

  

Chiều 

 Võ 3  17 
(6,7) Sân trước 4- 

NTĐTDTT 
 
 

Sân trước 4- 
NTĐTDTT 

Võ 3  18 

    



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MỜI GIẢNG 

TRẦN THỊ XOAN 

ĐT:  0909.483.568 

MSCB: 730 

Email: ttxoan@ctu.edu.vn 

Sáng 

 Võ 1   H05 
          (Tuần 1-8) 

 
 

Võ 1   H06 
          (Tuần 9-15) 

Võ 3  19 
Sân trước 4- NTĐTDTT 

 
 
 

(3,4) Sân trước 4- NTĐTDTT 

Võ 3  20 

   

Chiều 
    

 
 

 
 
 

 

MỜI GIẢNG 

(SẼ TB LỊCH HỌC SAU) 

 

 
 
 
 

(4,5) (PH.NTĐ) 
TKCTGDTC  01 

 
 
 

(4,5-104/C2)  
(TC199) 

LL &PP THPT  L01 

   
 
 

(4,5-101/C2) 
(TC199) 

LL&PP THPT  L01 

 

 

    
 
 
 

(TC109) (PH.NTĐ) 
LL&PP THPT  01 

 
 
 
 

(PH.NTĐ) 
ĐG MH GD 01 

 

    

 


